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Phụ lục II
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số: 45  /BC-BTP  ngày 15  tháng 02  năm  2023 của Bộ Tư pháp)
1. Trung ương
	STT
	Bộ, ngành, địa phương
	Thành lập Hội đồng PBGDPL tại bộ, ngành

(có/không)
	Chủ tịch Hội đồng 

(nêu rõ chức danh lãnh đạo tham gia)
	Số lượng thành viên

	I
	Trung ương
	
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	Có
	Thứ trưởng
	

	2. 
	Bộ Công Thương
	Không
	
	

	3. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Có
	Bộ trưởng
	26

	4. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Không
	
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Không
	
	

	6. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Không
	
	

	7. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Có
	Thứ trưởng
	

	8. 
	Bộ Ngoại giao
	Không
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	Không 
	
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Có
	Thứ trưởng
	28

	11. 
	Bộ Quốc phòng
	Có
	Thứ trưởng, Ủy viên Thường vụ quân ủy trung ương, Ủy viên BCHTW Đảng
	22

	12. 
	Bộ Tài chính
	Có
	Thứ trưởng
	15

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Có
	Thứ trưởng
	

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Không
	
	

	15. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Có
	Thứ trưởng
	25

	16. 
	Bộ Xây dựng
	Không
	
	

	17. 
	Bộ Y tế
	Có
	Thứ trưởng
	25

	18. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Không
	
	

	19. 
	Thanh tra Chính phủ
	Có
	Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
	11

	20. 
	Ủy ban Dân tộc
	Có
	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
	20

	21. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Có
	Phó Tổng Giám đốc
	12

	22. 
	Ban Quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
	Có
	Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng
	7

	23. 
	Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
	Không
	
	

	24. 
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Có
	Phó Giám đốc Học viên
	13

	25. 
	Đài truyền hình Việt Nam
	Không
	
	

	26. 
	Đài tiếng nói Việt Nam
	Không
	
	

	27. 
	Thông tấn xã Việt Nam
	Có
	Phó Tổng giám đốc
	17

	28. 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	Có
	Phó Chủ tịch
	12

	29. 
	Hội Luật gia Việt Nam
	Có
	Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
	8

	30. 
	Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Không
	
	

	31. 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	
	

	32. 
	Trung ương Hội nông dân Việt Nam
	Không
	
	

	33. 
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Có
	Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
	11

	34. 
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Có
	Bí thư Trung ương Đoàn
	

	35. 
	Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	Không
	
	

	36. 
	Tòa án nhân dân tối cao
	Có
	
	

	37. 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Không
	
	

	38. 
	Liên đoàn luật sư Việt Nam
	Không
	
	

	39. 
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Không
	
	


2. Địa phương
	STT
	Địa phương
	Văn bản kiện toàn Hội đồng theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg

(Số, ngày tháng)
	Chủ tịch Hội đồng 

(nêu rõ chức danh lãnh đạo tham gia)
	Số lượng

thành viên
	Thành phần 

tham gia (có theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương không? Bổ sung thành phần nào)
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng

(Tính trung bình hàng năm)

	1. 
	An Giang
	Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	40
	Theo thành phần Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg
	15.000.000 đồng/năm

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 08/10/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	40
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	Được bố trí hàng năm trong kinh phí của Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng

	3. 
	Bắc Giang
	1035/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	40
	Theo thành phần của Hội đồng Trung ương

Bổ sung lãnh đạo Cục Thuế tỉnh
	100.000.000 đồng

	4. 
	Bắc Kạn
	Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	37
	Theo thành phần của Hội đồng Trung ương, bổ sung lãnh đạo Cục Thi hành án
	Hơn 500.000.000 đồng

	5. 
	Bạc Liêu
	Quyết định số 15843/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	38
	Theo thành phần của Hội đồng Trung ương, bổ sung lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Báo Bạc Liêu
	1.251.000.000 

	6. 
	Bắc Ninh
	Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	40
	Theo thành phần của Hội đồng Trung ương

Bổ sung lãnh đạo Cục Thuế tỉnh
	100.000.000

	7. 
	Bến Tre
	Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 13/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	38
	Theo thành phần của Hội đồng Trung ương

Bổ sung Báo Đồng Khởi
	Ngân sách nhà nước

	8. 
	Bình Định
	Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 21/3/2022
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	42
	Bổ sung Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
	100.000.000

	9. 
	Bình Dương
	Quyết định 214/QĐ-HĐ ngày 19/11/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	41
	Đúng thành phần
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí giao cho cơ quan thường trực Hội đồng

	10. 
	Bình Phước
	Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 25/01/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	38
	Đúng thành phần
	

	11. 
	Bình Thuận
	Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
	35
	Đúng thành phần
	149.000.000

	12. 
	Cà Mau
	Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 


	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	37
	Đúng thành phần
	60.000.000

	13. 
	Cần Thơ
	Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 28/10/2021
	Chủ tịch UBND tỉnh
	40
	
	

	14. 
	Cao Bằng
	Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 30/9/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	37
	Theo thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	Không bố trí kinh phí riêng mà được đảm bảo thực hiện từ nguồn kinh phí dành cho công tác PBGDPL

	15. 
	Đà Nẵng
	Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	Phó Chủ tịch UBND thành phố
	39
	Theo thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương thêm Báo Đà Nẵng
	Được bố trí trong ngân sách hàng năm của Sở Tư pháp

	16. 
	Đắk Lắk
	Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 02/3/2022
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	39
	
	

	17. 
	Đắk Nông
	Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
	32
	Theo quy định
	

	18. 
	Điện Biên
	Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 12/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	49
	Bổ sung đại diện lãnh đạo Cục thi hành án, Cục thuế.
	350.000.000

	19. 
	Đồng Nai
	Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	Chủ tịch UBND tỉnh
	52
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	7.492.718

	20. 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 200/QĐ-UBND-TL ngày 10/11/2021
	Phó Chủ tịch UBDN tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội
	19
	Do tình hình thực tế của địa phương, có giảm một số thành phần so với thành phần của HĐ phối hợp PBGDPL trung ương
	

	21. 
	Gia Lai
	QĐ số 713/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	38
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; bổ sung Cục thi hành án dân sự, bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
	3.579.370.000

	22. 
	Hà Giang
	Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 15/11/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	40
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương;
	200.000.000

	23. 
	Hà Nam
	
	Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
	
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	

	24. 
	Hà Nội
	Thông báo số 06/TB-HĐ ngày 12/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND thành phố
	42
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; bổ sung 01 phó chủ tịch HĐ và Sở Quy hoạch và kiến trúc, BQL các khu công nghiệp và chế xuất; Cục thi hành án; Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng
	29.018.892.000

	25. 
	Hà Tĩnh
	Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
	39
	Thành phần theo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	 Gần 100 triệu/năm

	26. 
	Hải Dương
	QĐ số 2285/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
	Phó chủ tịch UBND tỉnh
	36
	Thành phần theo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	50 triệu

	27. 
	Hải Phòng
	QĐ số 3992/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	Phó Chủ tịch UBND thành phố
	
	
	

	28. 
	Hậu Giang
	Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 30/3/2022
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	
	

	29. 
	Hòa Bình
	Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	36
	Thành phần theo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	150.000.000

	30. 
	Hưng Yên
	Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
	35
	Thành phần tham gia Hội đồng tỉnh theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 
	250.000.000

	31. 
	Khánh Hòa
	Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 21/3/2022
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	42
	Thành phần theo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	

	32. 
	Kiên Giang
	Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	42
	Thành phần theo Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
	15.000.000

	33. 
	Kon Tum
	Quyết định số 3288/QĐ-HĐPH ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp
	38
	Cơ bản theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	40 triệu/năm

	34. 
	Lai Châu
	Quyết định  số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021.
	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
	
	Cơ bản theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	

	35. 
	Lâm Đồng
	Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 14/9/2021
	Chủ tịch UBND tỉnh
	40
	Theo quy định
	1.108.975.000 

	36. 
	Lạng Sơn
	Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
	42
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	- Năm 2021: 1 tỷ đồng;

- Năm 2022:1,1 tỷ đồng.

	37. 
	Lào Cai
	Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 24/9/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp
	38
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, bổ sung Cục thi hành án dân sự, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
	30.000.000đ/ năm

	38. 
	Long An
	
	Chủ tịch UBND tỉnh
	38 
	
	

	39. 
	Nam Định
	Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 19/7/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	35
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	300.000.000đ/năm

	40. 
	Nghệ An
	QĐ số 3042/QĐ-UBND ngày 19/8/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	41
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	

	41. 
	Ninh Bình
	Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	37
	Bổ sung cục thi hành án dân sự
	9.620.000.000 (05 năm)

	42. 
	Ninh Thuận
	Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 07/9/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	34
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	

	43. 
	Phú Thọ
	Quyết định số 449/QĐ-UBND; ngày 01/3/2022
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	41
	Không
	Bố trí chung trong công tác PBGDPL của tỉnh

	44. 
	Phú Yên
	Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 03/11/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	34
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	

	45. 
	Quảng Bình
	Quyết định số 2654/QĐ-UBND; ngày 18/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	48
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	1.000.000.000

	46. 
	Quảng Nam
	Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
	Chủ tịch UBND tỉnh
	38
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng do NSNN bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ
quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL và huy động
từ các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật 

	47. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 19/8/2021
	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
	41
	Bổ sung đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Báo Quảng Ngãi.

* Không có thành phần tham gia của đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính; Ban Dân vận; Liên đoàn Luật sư.
	598.000.000/năm

	48. 
	Quảng Ninh
	Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	42
	
	2.454.320.000

	49. 
	Quảng Trị
	Quyết định 2947/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
	41
	Đảm bảo
	Từ nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác PBGDPL hàng năm của Sở

	50. 
	Sóc Trăng
	Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 06/10/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - ủy viên ban thường vụ tỉnh
	40
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	

	51. 
	Sơn La
	Quyết định 2298/QĐ-UBND ngày 21/9/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	40
	Bổ sung cục thi hành án tỉnh
	

	52. 
	Tây Ninh
	Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 16/3/2022
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
	39
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương
	Không cấp riêng lồng trong kinh phí PBGDPL cấp cho Sở Tư pháp

	53. 
	Thái Bình
	Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	39
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 
	

	54. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 23/11/2021
	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
	38 
	
	20.000.000 

	55. 
	Thanh Hóa
	Quyết định số 4664/QĐ-UBND
	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
	40 
	
	350.000.000

	56. 
	Thừa thiên Huế
	Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 28/7/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	41
	
	

	57. 
	Tiền Giang
	Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 28/10/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	39
	Bổ sung đại diện văn phòng tỉnh ủy
	12.114.845.933 (trong 10 năm)

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách công tác tư pháp
	43
	Kiện toàn đảm bảo theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

Bổ sung thêm 03 thành phần, gồm: Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố 
	22.218.000.000 (10 năm)

	59. 
	Trà Vinh
	Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	41
	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 
	321.000.000

	60. 
	Tuyên Quang
	Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	37


	Theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 
	2.393.215.000

	61. 
	Vĩnh Long
	Quyết định số 3318/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	38
	Đúng thành phần như Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương
	

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	39
	Bổ sung đại diện Cục thi hành án tỉnh
	100.000.000

	63. 
	Yên Bái
	Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	36
	Theo quy định của Trung ương
	200.000.000 đồng
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